Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Tên dự toán: Mua sắm vật tư nẹp vít năm 2025
[bookmark: _GoBack]- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư nẹp vít năm 2025.
- Chủ đầu tư: Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn
- Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ y tế và các nguồn kinh phí hợp pháp của đơn vị.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2025
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 
	STT
	TÊN VẬT TƯ
	ĐƠN 
VỊ
	THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	1
	Chỉ thép
	Mét
	- Chất liệu thép không rỉ.
- có Ø0.35/ 0.45/ 0.55/ 0.60/ 0.70/ 0.80/ 0.90/ 1.00/1.25/ 1.50/ 1.60mm

	2
	Đinh kischner (1,0;1,2;1,5;1,6;1,8;2,0)
	Cây
	- Chất liệu thép không rỉ.
- có Ø0.8/ 0.9/ 1.0/ 1.1/ 1.2/ 1.4/ 1.5/ 1.6/ 1.8/ 2.0/2.2/ 2.3/ 2.5/ 3.0mm, dài 70/ 100/ 150/ 225/ 300mm

	3
	Nẹp 10 lỗ xương đùi
	Cái
	- Chất liệu thép không rỉ.
- có 10 lỗ, dài 167 mm
- Nẹp dày 4.8mm, rộng 16.0mm

	4
	Nẹp 9 lỗ xương đùi
	Cái
	- Chất liệu thép không rỉ.
- có 9 lỗ, dài 151 mm
- Nẹp dày 4.8mm, rộng 16.0mm

	5
	Nẹp 8 lỗ xương đùi
	Cái
	- Chất liệu thép không rỉ.
- có 8 lỗ, dài 135 mm
- Nẹp dày 4.8mm, rộng 16.0mm

	6
	Nẹp 4 lỗ xương cẳng tay
	Cái
	- Chất liệu thép không rỉ.
- có 4 lỗ, dài 49 mm
- Nẹp dày 3.3mm, rộng 10.0mm

	7
	Nẹp 5 lỗ xương cẳng tay
	Cái
	- Chất liệu thép không rỉ.
- có 5 lỗ, dài 61 mm
- Nẹp dày 3.3mm, rộng 10.0mm

	8
	Nẹp 6 lỗ xương cẳng tay
	Cái
	- Chất liệu thép không rỉ.
- có 6 lỗ, dài 73 mm
- Nẹp dày 3.3mm, rộng 10.0mm

	9
	Nẹp 7,8 lỗ xương cẳng tay nhỏ
	Cái
	- Chất liệu thép không rỉ.
- có 7/ 8, dài 85/ 97mm
- Nẹp dày 3.3mm, rộng 10.0mm

	10
	Nẹp 8 lỗ xương cánh tay
	Cái
	- Chất liệu thép không rỉ.
- có 8 lỗ, dài 135mm
- Nẹp dày 3.8mm, rộng 12.0mm

	11
	Nẹp 6 lỗ xương cẳng chân
	Cái
	- Chất liệu thép không rỉ.
- có 6 lỗ, dài 103mm
- Nẹp dày 3.8mm, rộng 12.0mm

	12
	Nẹp 7, 8 lỗ xương cẳng chân
	Cái
	- Chất liệu thép không rỉ.
- có 7/ 8 lỗ, dài 119/135mm
- Nẹp dày 3.8mm, rộng 12.0mm

	13
	Nẹp chữ T lớn 10 lỗ
	Cái
	- Chất liệu thép không rỉ.
- có 10 lỗ, dài 180mm
- Nẹp dày 2.0mm, rộng 14.0mm

	14
	Nẹp chữ T lớn 8 lỗ
	Cái
	- Chất liệu thép không rỉ.
- có 8 lỗ, dài 148mm
- Nẹp dày 2.0mm, rộng 14.0mm

	15
	Nẹp T nhỏ 6, 7 lỗ
	Cái
	- Chất liệu thép không rỉ.
- Nẹp thẳng, 3 lỗ đầu 6/ 7 lỗ thân, dài 78/ 89mm
- Nẹp dày 1.2mm, rộng 10.0mm

	16
	Nẹp chữ L lớn 7 lỗ
	Cái
	- Chất liệu thép không rỉ.
- Nẹp có trái/ phải, 7 lỗ, dài 135mm
- Nẹp dày 2.0mm, rộng 14.0mm

	17
	Nẹp Xương dòn S 6,8 lỗ
	Cái
	- Chất liệu thép không rỉ.
- Nẹp có trái/ phải, 6/ 8 lỗ, dài 68/ 92mm

	18
	Vis 2.0
	Cái
	- Chất liệu thép không rỉ.
- Ø2.0mm, dài 6-30mm, bước tăng 2mm

	19
	Vis 2.7
	Cái
	- Chất liệu thép không rỉ.
- Ø2.7mm, dài 6-30mm, bước tăng 2mm

	20
	Vis 3.5
	Cái
	- Chất liệu thép không rỉ.
- Ø3.5mm, dài 10-50mm, bước tăng 2mm

	21
	Vis 4.5
	Cái
	- Chất liệu thép không rỉ.
- Ø4.5mm, dài 12-80mm, bước tăng 2mm

	22
	Vis Xốp 3.5
	Cái
	- Chất liệu thép không rỉ.
- Ø3.5mm, dài 25-70mm, bước tăng 5mm, ren bán phần

	23
	Vis Xốp 6.5
	Cái
	- Chất liệu thép không rỉ.
- Ø6.5mm, dài 25-115mm, bước tăng 5mm, 16mm ren

	24
	Vis xốp Knowel 6.5
	Cái
	- Chất liệu bằng thép không gỉ.
- vít rỗng Ø7.0mm, dài 50-120mm, bước tăng 5mm, 16mm ren

	25
	Nẹp ngón tay
	Cái
	- Chất liệu bằng thép không gỉ.
- Nẹp ngón tay có từ 2/3/4/ 5/6/ 7/8 lỗ, dài 12,4/18,4/24,4/30,4/36,4/42,4 mm

	26
	Nẹp bàn tay
	Cái
	- Chất liệu bằng thép không gỉ.
- Nẹp bàn tay có 2/3/4/5/6/7/8 lỗ, dài 20/28/36/44/52/60/68 mm.


1.3. Các yêu cầu khác
-  Hàng hóa chào thầu phải có tên hãng sản xuất, xuất xứ, ký mã hiệu (nếu có) rõ ràng.
- Toàn bộ hàng hóa phải mới 100%, chưa qua sử dụng và còn hạn sử dụng ít nhất 2/3 thời gian sử dụng tính từ lúc bàn giao, nghiệm thu. Trường hợp khác do Chủ đầu tư quyết định.
- Hàng hóa chào thầu phải có Catalogue/ tài liệu kĩ thuật đính kèm của Nhà sản xuất (kèm bản dịch Tiếng Việt).
- Có Giấy phép bán hàng/ ủy quyền bán hàng đối với những mặt hàng là trang thiết bị y tế.
- Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT:
   + Số phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế;
	   + Số lưu hành hoặc Số giấy phép nhập khẩu phù hợp với trang thiết bị y tế dự thầu theo quy định của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 và Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ.
+ Bảng phân loại TTBYT
· Nhà thầu nộp kèm E-HSDT bảng kê khai đầy đủ thông tin hàng hóa theo mẫu dưới đây:
	STT
	Mã theo 5086
	Tên trang thiết bị y tế
	Chủng loại (model)/mã sản phẩm
	Số lưu hành hoặc số GPNK
	Năm sản xuất
	Nước sản xuất
	Hãng sản xuất
	Hãng/nước chủ sở hữu
	Đơn vị tính
	Tính năng kỹ thuật cơ bản
	Ghi chú


Mục 2. Bản vẽ
“Không có bản vẽ”
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: ____ [ghi danh sách các kiểm tra và thử nghiệm].

